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	UBND TỈNH AN GIANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	SỞ CÔNG THƯƠNG
	
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	
	An Giang, ngày       tháng      năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ MUA SẮM, THỦ TỤC CẤP PHÁT PHÙ HIỆU, CỜ HIỆU, CẤP HIỆU, BIỂN HIỆU VÀ TRANG PHỤC ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH AN GIANG 

	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
	DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
	THUYẾT MINH

	Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13, ngày 08 tháng 3 năm 2016; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14, ngày 22 tháng 12 năm 2018; Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường, lực lượng Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với các Cục Quản lý thị trường và công chức làm việc tại các Cục Quản lý thị trường địa phương.
	Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang.
	Đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15; Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Pháp lệnh Quản lý thị trường; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP; Nghị định số 33/2022/NĐ-CP; Nghị định số 241/2025/NĐ-CP, phù hợp với chính sách, pháp luật của nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương.

	
	Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng: Quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang.
	

	Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số số 241/2025/NĐ-CP, quy định:

“4. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định ban hành chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường.”.

Ngoài ra, theo quy định tại điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh như sau: “Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.”.
	Mẫu, quy cách phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục Quản lý thị trường: 
- Phù hiệu, biểu tượng (lô-gô), cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của lực lượng Quản lý thị trường, thực hiện theo quy định tại Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trang phục Quản lý thị trường cấp cho công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường, thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ, gồm:

a) Áo sơ mi cho nam và áo sơ mi mặc trong áo khoác cho nam;

b) Áo sơ mi cho nữ và áo sơ mi mặc trong áo khoác cho nữ;

c) Áo khoác cho nam;

d) Áo khoác cho nữ;

đ) Áo măng tô, áo bông, áo gi-lê, áo gió;

e) Quần âu cho nam;

g) Quần âu, chân váy cho nữ;

h) Mũ kê-pi (cho nam), mũ mềm (cho nữ), mũ bông, cà vạt;

i) Các loại trang bị khác gồm: thắt lưng; giày da; tất; mũ bảo hiểm; cặp tài liệu.
- Mẫu, quy cách trang phục Quản lý thị trường, thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tiêu chuẩn, niên hạn cấp phát trang phục, biển hiệu, cấp hiệu đối với công chức làm việc tại cơ quan Quản lý thị trường, thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP của Chính phủ, như sau:

a) Áo sơ mi ngắn tay được cấp 03 chiếc/01 năm/01 công chức (trong đó 01 chiếc được chuyển đổi từ áo bông và áo gi-lê sang). Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức.

b) Áo sơ mi dài tay được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức. Áo sơ mi mặc trong áo khoác được cấp 02 chiếc/01 năm/01 công chức. Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc mỗi loại /01 công chức.

c) Áo khoác cho nam và áo khoác cho nữ: 01 chiếc/02 năm/01 công chức. Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức.

d) Áo măng tô: 01 chiếc/04 năm/01 công chức; áo gi-lê và áo gió: 01 chiếc/02 năm/01 công chức; áo bông: 01 chiếc/04 năm/01 công chức.

đ) Quần âu cho nam: 03 chiếc/01 năm/01 công chức (trong đó 01 chiếc được chuyển đổi từ áo Măng tô và áo gi-lê sang). Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức.

e) Quần âu hoặc chân váy cho nữ: 03 chiếc/01 năm/01 công chức (trong đó 01 chiếc được chuyển đổi từ áo Măng tô và áo gi-lê sang). Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 04 chiếc/01 công chức.

g) Cà vạt: 01 chiếc/02 năm/01 công chức. Trường hợp cấp lần đầu được cấp: 02 chiếc/01 công chức.

h) Mũ kê-pi (nam), mũ mềm (nữ), mũ bông và phù hiệu gắn cành tùng: 01 chiếc/04 năm/01 công chức.

i) Biển hiệu: 02 chiếc/01 công chức. Trường hợp biển hiệu bị hỏng hoặc bị mất được cấp thay thế.

k) Cấp hiệu: 02 bộ/01 công chức. Trường hợp công chức có sự thay đổi về chức vụ lãnh đạo, ngạch công chức hoặc cấp hiệu bị hỏng, bị mất được cấp cấp hiệu thay thế.

l) Các loại trang phục khác:

- Thắt lưng: 01 chiếc/01 năm/01 công chức;

- Giày da: 01 đôi/01 năm/01 công chức;

- Tất: 04 đôi/01 năm/01 công chức;

- Mũ bảo hiểm dùng đi xe máy: 01 chiếc/02 năm/01 công chức;

- Cặp tài liệu: 01 chiếc/02 năm/01 công chức.
- Nguồn kinh phí thực hiện: Kinh phí mua phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục cho công chức Chi cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang: Do ngân sách tỉnh đảm bảo.
	Bên cạnh việc đảm bảo phù hợp với Pháp lệnh Quản lý thị trường số 11/2016/UBTVQH13, ngày 08 tháng 3 năm 2016; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của bốn Pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch số 01/2018/UBTVQH14, ngày 22 tháng 12 năm 2018; Nghị định số 33/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ, việc quy định như dự thảo Nghị quyết sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công chức Quản lý thị trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

	
	Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
	Quy định cụ thể về thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết theo quy định khoản 2 Điều 67 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025.

	
	Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết này.
	Thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cơ quan, đơn vị.
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